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	Số: 2237/BGDĐT-TCCB 
V/v Hướng dẫn thực hiện chính sách quy định tại các Quyết định số 24,25,26,27/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2012


	Kính gửi:
	Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ.


Thực hiện Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010; Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010; Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010; Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010; Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định: số 24/2008/QĐ-TTg; số 25/2008/QĐ-TTg; số 26/2008/QĐ-TTg và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010 (sau đây viết tắt là Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg);
Căn cứ công văn số 7642/VPCP-KGVX ngày 31 tháng 10 năm 2011 và công văn số 2440/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách;

Theo thỏa thuận của Bộ Tài chính tại văn bản số 1259/BTC-HCSN ngày 01 tháng 02 năm 2012 về hướng dẫn Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg, số 25/2008/QĐ-TTg, số 26/2008/QĐ-TTg, số 27/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg,
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; vùng Tây Nguyên; vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ, phụ cấp quy định tại Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg, số 25/2008/QĐ-TTg, số 26/2008/QĐ-TTg, số 27/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg, như sau:

1. Về thực hiện chi trả chế độ phụ cấp đối với giáo viên mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo (sau đây gọi chung là giáo viên mầm non) thôn, bản ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
1.1 Đối tượng được hưởng: giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, không được xếp và hưởng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; không được hưởng phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ; không được hưởng các chính sách quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các giáo viên mầm non trên đã trực tiếp dạy và chăm sóc trẻ trong giai đoạn từ ngày 01/3/2008 đến ngày 31/12/2010 ở các cơ sở giáo dục mầm non (cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: cơ sở giáo dục mầm non công lập, cơ sở giáo dục mầm non bán công chưa chuyển đổi loại hình, cơ sở giáo dục mầm non dân lập) tại các thôn, bản ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ở các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ.
1.2 Thời gian tính hưởng và mức hưởng phụ cấp
a) Thời gian tính hưởng phụ cấp là số tháng thực dạy từ ngày 01/3/2008 đến ngày 31/12/2010.

b) Mức hưởng cho mỗi tháng thực dạy, như sau:
	Thời gian
	Mức hưởng/tháng
	Ghi chú

	Từ tháng 3/2008 đến 4/2009
	270.000 đ
	50% mức lương tối thiểu chung 540.000 đ

	Từ tháng 5/2009 đến 4/2010
	325.000 đ
	50% mức lương tối thiểu chung 650.000 đ

	Từ tháng 5/2010 đến 12/2010
	365.000 đ
	50% mức lương tối thiểu chung 730.000 đ


1.3 Quy trình thực hiện
a) Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trực thuộc lập danh sách giáo viên mầm non thuộc đối tượng hưởng phụ cấp và dự toán số kinh phí chi trả chính sách (mẫu 1). Niêm yết danh sách đối tượng hưởng phụ cấp (mẫu 1) ở cơ sở giáo dục mầm non trong thời gian 05 ngày làm việc. Tổng hợp, tiếp thu góp ý, chỉnh sửa sai sót (nếu có), hoàn chỉnh thủ tục duyệt, ký danh sách và chuyển về phòng giáo dục và đào tạo để tổng hợp, phối hợp với phòng tài chính cấp huyện trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt (mẫu 4A, 4B), gửi sở giáo dục và đào tạo.
b) Sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với sở tài chính tổng hợp số giáo viên mầm non thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ và nhu cầu kinh phí chi trả, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh) phê duyệt (mẫu 5A, 5B) và cấp ngân sách thực hiện.
c) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chi trả và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục, thực hiện chi trả và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành. 
1.4 Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện chi trả chế độ phụ cấp đối với giáo viên mầm non thôn, bản quy định tại điểm 1.1 mục này đề nghị tổng hợp vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương hàng năm của địa phương và xử lý nguồn theo quy định hiện hành. 

2. Về thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ đối với giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa quy định tại Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg
2.1 Đối tượng được hưởng chính sách: giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa từ ngày 01/3/2008 đến ngày 31/12/2010 thuộc thành phố Cần Thơ và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.
2.2 Cách tính và mức hưởng 
a) Cách tính
- Đối với giáo viên: Lấy số tiết thực dạy bổ túc chữ Khmer ở chùa (từ ngày 01/3/2008 đến ngày 31/12/2010) cộng với số tiết thực dạy tại nhà trường trong năm 2008, 2009, 2010 sau đó trừ đi định mức tiết dạy từng năm, số tiết dư là số tiết được tính để hưởng phụ cấp.

- Đối với nhà sư: Tính theo số tiết thực tế đã dạy cho mỗi lớp ở chùa từ ngày 01/3/2008 đến ngày 31/12/2010.
b) Mức hỗ trợ
- Đối với giáo viên:

Mức hỗ trợ cho tiết dạy được tính để hưởng phụ cấp đối với giáo viên quy định tại tiết a điểm 2.2 trên đây thực hiện theo quy định về tiền lương dạy thêm giờ tại Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT–BGDĐT–BNV-BTC ngày 09/9/2008 
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
- Đối với nhà sư:

Mức hỗ trợ đối với 01 tiết dạy là 25.000đ và tính theo số tiết thực tế đã dạy cho mỗi lớp ở chùa.
2.3 Quy trình thực hiện
a) Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc ở các xã, phường, thị trấn có dạy bổ túc chữ Khmer ở chùa lập danh sách giáo viên (mẫu 2A), danh sách các nhà sư (mẫu 2B) và dự toán số kinh phí chi trả cho mỗi người; niêm yết danh sách giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer ở trường học và danh sách nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer ở chùa (nơi mở lớp) trong thời gian 05 ngày làm việc; tổng hợp, tiếp thu góp ý, bổ sung, chỉnh sửa sai sót (nếu có), chuyển về phòng giáo dục và đào tạo để tổng hợp và phối hợp với phòng tài chính cấp huyện trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt (mẫu 4A, 4B), gửi sở giáo dục và đào tạo.
b) Sở giáo dục và đào tạo tổng hợp số giáo viên và nhà sư thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ và nhu cầu kinh phí chi trả, phối hợp với sở tài chính trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (mẫu 5A, 5B).

c) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục để thực hiện chi trả cho đối tượng hưởng là giáo viên, cấp kinh phí cho các chùa để thực hiện chi trả cho đối tượng hưởng là nhà sư và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục, cấp kinh phí cho các chùa, thực hiện chi trả và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành. 
2.4 Nguồn kinh phí

- Kinh phí thực hiện chi trả chế độ đối với giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa được tổng hợp vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương hàng năm của địa phương và xử lý nguồn theo quy định hiện hành. 

- Kinh phí thực hiện chi trả chế độ đối với nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa do ngân sách địa phương đảm bảo. Đối với địa phương khó khăn, đề nghị tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét bổ sung theo quy định.
3. Về thực hiện chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học ở trường dân tộc nội trú mà theo học ở các trường công lập, bán công quy định tại Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg, số 25/2008/QĐ-TTg, số 26/2008/QĐ-TTg, số 27/2008/QĐ-TTg.
3.1 Đối tượng được hưởng học bổng
- Học sinh là người dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo) đã được ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) phê duyệt học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, nhưng không theo học tại trường nội trú mà học ở các trường công lập, bán công khác;

- Học sinh là người dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo) đã tốt nghiệp THCS ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, nhưng không theo học tại trường PTDT nội trú tỉnh, thành phố mà học ở các trường công lập, bán công khác.
3.2 Thời gian tính hưởng và mức hưởng học bổng
a) Thời gian được tính để thực hiện học bổng chính sách của các đối tượng quy định tại điểm 3.1 là thời gian thực học (tính theo tháng) của các năm học giai đoạn từ ngày 01/3/2008 đến ngày 31/12/2010.

b) Mức hưởng học bổng bằng 50% mức học bổng của học sinh phổ thông dân tộc nội trú thời điểm từ ngày 01/3/2008 đến ngày 31/12/2010. Cụ thể, như sau:
	Thời gian thực hiện
	Mức hưởng học bổng/ tháng
	Ghi chú

	Từ tháng 3/2008 đến 4/2009
	216.000 đ
	Tính theo mức lương tối thiểu chung 540.000 đ

	Từ tháng 5/2009 đến 4/2010
	260.000 đ
	Tính theo mức lương tối thiểu chung 650.000 đ

	Từ tháng 5/2010 đến 12/2010
	292.000 đ
	Tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đ


Trường hợp các đối tượng trên nếu đã được hưởng học bổng chính sách do Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quy định và có mức hưởng thấp hơn mức quy định trên đây thì được truy lĩnh số tiền chênh lệch theo tháng để đảm bảo đạt học bổng chính sách quy định tại các Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg, số 25/2008/QĐ-TTg, số 26/2008/QĐ-TTg, số 27/2008/QĐ-TTg.

3.3. Quy trình thực hiện
a) Phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp số lượng đối tượng được hưởng chính sách và nhu cầu kinh phí, phối hợp với phòng tài chính cấp huyện trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt (mẫu 3B và mẫu 4A,4B), gửi sở giáo dục và đào tạo tổng hợp.

b) Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc lập danh sách học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách và nhu cầu kinh phí chi trả (theo mẫu 3A); phối hợp với sở tài chính trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (mẫu 5A, 5B) và cấp ngân sách để phòng giáo dục và đào tạo chi trả đối với học sinh trung học cơ sở và trường trung học phổ thông chi trả đối với học sinh trung học phổ thông, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc cấp kinh phí, thực hiện chi trả và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành. 
3.4 Nguồn kinh phí

a) Thực hiện Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg, số 25/2008/QĐ-TTg, số 26/2008/QĐ-TTg, số 27/2008/QĐ-TTg; trên cơ sở số học sinh dân tộc bán trú năm 2007, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2007 – 2010 (năm 2007 đã hỗ trợ cho các địa phương theo mức 140.000đ/học sinh trong số bổ sung cân đối là 124,62 tỷ đồng); hàng năm căn cứ vào lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung, Bộ Tài chính đã cấp và tạm ứng kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách học bổng học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học ở trường nội trú nhưng học ở các trường công lập, bán công do điều chỉnh mức học bổng theo tiền lương tối thiểu chung, cụ thể:

Năm 2008: Cấp bổ sung có mục tiêu do nâng mức từ 140.000đ/học sinh lên 216.000đ/học sinh (theo mức tiền lương tối thiểu chung 540.000đ) là 65,412 tỷ đồng 
Năm 2009 là 90,462 tỷ đồng, gồm: Bố trí dự toán năm 2009 (theo mức 216.000đ/học sinh) là 65,522 tỷ đồng; tạm ứng phần tăng thêm do nâng mức lên 260.000đ/học sinh là 24,94 tỷ đồng.

Năm 2010 là 120,39 tỷ đồng, gồm: Bố trí dự toán năm 2010 (theo mức 260.000đ/học sinh) là 102,03 tỷ đồng; tạm ứng phần tăng thêm do nâng mức lên 292.000đ/học sinh là 18,36 tỷ đồng.

Vì vậy, đề nghị các địa phương báo cáo kết quả chi trả thực tế tại địa phương từ năm 2008 – 2010; trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ thực hiện cấp, đồng thời thu hồi số kinh phí đã tạm ứng; trường hợp số kinh phí chi trả lớn hơn số kinh phí đã tạm ứng sẽ thực hiện cấp tiếp số kinh phí cho địa phương thực hiện.

b) Trên cơ sở báo cáo kết quả chi trả thực tế tại địa phương từ năm 2008 – 2010 (mẫu 5C), Bộ Tài chính sẽ bố trí nguồn kinh phí bổ sung kinh phí cho các địa phương, đồng thời thu hồi số kinh phí đã tạm ứng.

4. Tổ chức thực hiện
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ban ngành của tỉnh và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoàn thành việc chi trả theo hướng dẫn tại công văn này và báo cáo kết quả thực hiện về tỉnh, thành phố trước ngày 31/8/2012;
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2012 để tổng hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ;
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu các tỉnh, thành phố không cân đối được ngân sách theo các quy định nêu trên, cần báo cáo gấp về Bộ Tài chính để được xem xét cấp bổ sung;
Các địa phương thuộc địa bàn áp dụng chính sách theo hướng dẫn tại văn bản này nếu đã hoàn thành việc thanh toán hoặc rà soát không có đối tượng thụ hưởng cũng báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội; (đã ký)
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Dân tộc;
- Các sở: tài chính, giáo dục và đào tạo, ban dân tộc các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB. 
	BỘ TRƯỞNG
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M1

		UBND xã (phường, thị trấn)………………………						TỔNG HỢP KINH PHÍ																						Mẫu 1

		Trường Mầm non …………………………………						Chế độ phụ cấp (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo thôn, bản thuộc các cơ sở giáo dục mầm non

								(bán công chưa chuyển đổi loại hình, hợp đồng trong trường công lập) thuộc xã, phường, thị trấn vùng khó khăn

								(kèm theo Công văn số   2237/BGDĐT-TCCB ngày 16/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		STT		Họ và tên		Đơn vị công tác		Kinh phí được hưởng của mỗi cá nhân																						Ghi chú

								Từ tháng 3.2008 đến 4.2009						Từ tháng 5.2009 đến 4.2010						Từ tháng 5.2010 đến 12.2010						Tổng số				Đã nhận chế độ phụ cấp (nếu có)		Chưa nhận chế độ phụ cấp (nếu có)

								Số tháng dạy thực tế (tháng)		Mức hưởng 270.000 đ/tháng		Thành tiền		Số tháng dạy thực tế		Mức hưởng 325.000 đ/tháng		Thành tiền		Số tháng dạy thực tế		Mức hưởng 365.000 đ/tháng		Thành tiền		Số tháng dạy thực tế		Số tiền

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

		1		Nguyễn Thị A		Nhà trẻ thôn A,Trường Mầm non N		X (tháng)		270.000		X x 270.000		X (tháng)		325.000		X x 325.000												x

		2		Nguyễn Thị B		Lớp Mẫu giáo bản B, Trường Mầm non N								X (tháng)		325.000		X x 325.000		X (tháng)		365.000		X x 365.000						x

		3		Nguyễn Thị C		Lớp Mẫu giáo bản C, Trường Mầm non N														X (tháng)		365.000		X x 365.000								x

				….

		Cộng						x				x		x				x		x				x		x		x		x		x

				Hiệu trưởng																						Chủ tịch UBND xã…

				(kí tên, đóng dấu)																						(kí tên, đóng dấu)

				Ghi chú:		Số kinh phí được hưởng (số tháng thực tế x 50% mức lương tối thiểu từng giai đoạn) từ tháng 3.2008 đến 12.2010

						Cột 13 = cột 4+ cột 7 + cột 10 ; cột 14 = cột 6+ cột 9 + cột 12

						Cột 15  ghi rõ giáo viên đã nhận chế độ phụ cấp (dành cho các địa phương đã chi trả)

		Cột 16 ghi rõ giáo viên chưa được nhận chế độ phụ cấp (dành cho các địa phương chưa chi trả)





M2A

		UBND xã (phường, thị trấn)………………………						TỔNG HỢP KINH PHÍ																		Mẫu 2A

		Trường ………... …………………………………						Chi hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa

								(kèm theo Công văn số   2237/BGDĐT-TCCB ngày 16/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		STT		Họ và tên		Nơi mở lớp bổ túc dạy chữ Khmer		Số tiết thực tế đã dạy ở trường từ tháng 3.2008 đến 12.2010						Số tiết thực tế đã dạy chùa giai đoạn từ tháng 3.2008 đến 12.2010						Số tiết được hỗ trợ		Số kinh phí được hưởng theo quy đinh tại Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT - BGDĐT - BNV - BTC		Ghi chú

																								Đã nhận hỗ trợ (nếu có)		Chưa nhận hỗ trợ (nếu có)

		1		2		3		4						5						6		7		8		9

		1		Nguyễn Văn A		Chùa A

		2		Nguyễn Văn B		Chùa B

				….

		Cộng						X						x						x		x		x		x

				Hiệu trưởng														Chủ tịch UBND xã

				(kí tên, đóng dấu)														(kí tên, đóng dấu)

		Ghi chú: cột 6 = (cột 4 + cột 5) - số tiết định mức.

				Cột 7: số tiết được hỗ trợ x số tiền được hưởng/tiết theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT - BGDĐT - BNV - BTC

				Cột 8  ghi rõ giáo viên đã nhận chế độ hỗ trợ (dành cho các địa phương đã chi trả)

				Cột 9 ghi rõ giáo viên chưa được nhận chế độ hỗ trợ (dành cho các địa phương chưa chi trả)





M2B

		UBND xã (phường, thị trấn)………………………						TỔNG HỢP KINH PHÍ												Mẫu 2B

		Trường ………... …………………………………						Chi hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer ở chùa

								(kèm theo Công văn số   2237/BGDĐT-TCCB ngày 16/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		STT		Họ và tên		Nơi mở lớp bổ túc dạy chữ Khmer		Số tiết thực tế dạy, số kinh phí được hưởng (số tiết thực tế dạy x 25.000 đ/tiết ) từ tháng 3.2008 đến 12.2010												Ghi chú

								Số tiết thực tế đã dạy từ tháng 3.2008 đến 12.2010						Số kinh phí được hưởng (25.000 đ x số tiết thực tế đã dạy giai đoạn từ tháng 3.2008 đến 12.2010)						Đã nhận hỗ trợ (nếu có)		Chưa nhận hỗ trợ (nếu có)

		1		2		3		4						5						6		7

		1		Nguyễn Văn A		Chùa A		120 tiết						X đồng						x

		2		Nguyễn Văn B		Chùa B		125 tiết														x

				….

		Cộng						x						x						x		x

				Hiệu trưởng														Chủ tịch UBND xã

				(kí tên, đóng dấu)														(kí tên, đóng dấu)

				Ghi chú:		Cột 6  ghi rõ nhà sư đã nhận chế độ hỗ trợ (dành cho các địa phương đã chi trả)

						Cột 7 ghi rõ nhà sư chưa được nhận chế độ hỗ trợ (dành cho các địa phương chưa chi trả)





M3A

		Sở GD&ĐT…………				TỔNG HỢP KINH PHÍ																								Mẫu 3A

		Trường  …………….				Chế độ hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ nghèo)

						đã tốt nghiệp THCS ở các trường nội trú cấp huyện, nhưng không theo học tại trường PTDT nội trú tỉnh, thành phố mà học ở các trường

						công lập, bán công khác

						(kèm theo Công văn số   2237/BGDĐT-TCCB ngày 16/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		STT		Họ và tên		Số tiền học bổng đã được hưởng theo quy đinh (nếu có) giai đoạn từ tháng 3.2008 đến tháng 12.2010		Số tháng thực học, số học bổng được hưởng (số tháng thực tế x 50% x (80% mức lương tối thiểu từng giai đoạn) từ tháng 3.2008 đến 12.2010																						Ghi chú

								Từ tháng 3.2008 đến 4.2009						Từ tháng 5.2009 đến 4.2010						Từ tháng 5.2010 đến 12.2010						Tổng số				Đã nhận chế độ hỗ trợ (nếu có)		Chưa được nhận chế độ hỗ trợ (nếu có)

								Số tháng thực học		Mức hưởng 216.000 đ/tháng		Thành tiền		Số tháng thực học		Mức hưởng 260.000 đ/tháng		Thành tiền		Số tháng thực học		Mức hưởng 292.000 đ/tháng		Thành tiền		Số tháng thực học		Số tiền

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

		1		Nguyễn Văn A						216.000 đ		X đồng																		x

		2		Nguyễn Thị B												260.000		X đồng												x

		3		Nguyễn Văn C																		292.000		X đồng								x

				….

		Cộng						x				x		x				x		x				x		x		x		x		x

				Hiệu trưởng																						Giám đốc Sở GD&ĐT

				(kí tên, đóng dấu)																						(kí tên, đóng dấu)

				Ghi chú: Cột 14 = (cột 6 + cột 9 + cột 12) - cột 3

				Cột 15  ghi rõ học sinh đã nhận chế độ hỗ trợ (dành cho các địa phương đã chi trả)

				Cột 16 ghi rõ học sinh chưa được nhận chế độ hỗ trợ (dành cho các địa phương chưa chi trả)





M3B

		UBND huyện/thành phố………………….								TỔNG HỢP KINH PHÍ																						Mẫu 3B

								Chế độ hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ nghèo)

								đã tốt nghiệp THCS ở các trường nội trú cấp huyện, nhưng không theo học tại trường PTDT nội trú tỉnh, thành phố

								mà học ở các trường công lập, bán công khác

								(kèm theo Công văn số   2237/BGDĐT-TCCB ngày 16/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		STT		Họ và tên		Tên trường đã học hoặc đang học		Số tiền học bổng đã được hưởng theo quy đinh (nếu có) giai đoạn từ tháng 3.2008 đến tháng 12.2010		Số tháng thực học, số học bổng được hưởng (số tháng thực tế x 50% x (80% mức lương tối thiểu từng giai đoạn) từ tháng 3.2008 đến 12.2010																						Ghi chú

										Từ tháng 3.2008 đến 4.2009						Từ tháng 5.2009 đến 4.2010						Từ tháng 5.2010 đến 12.2010						Tổng số				Đã nhận chế độ hỗ trợ(nếu có)		Chưa được nhận chế độ hỗ trợ (nếu có)

										Số tháng thực học		Mức hưởng 216.000 đ/tháng		Thành tiền		Số tháng thực học		Mức hưởng 260.000 đ/tháng		Thành tiền		Số tháng thực học		Mức hưởng 292.000 đ/tháng		Thành tiền		Số tháng thực học		Số tiền

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1		Nguyễn Văn A		Trường THCS A		X đồng		5		216.000 đ		X đồng														5				x

		2		Nguyễn Thị B		Trường THCS B		0 đồng								9		260.000		X đồng								9				x

		3		Nguyễn Văn C		Trường THCS C		0 đồng														10		292.000		X đồng		10						x

				….

		Cộng						x		x				x		x				x		x				x		x		x		x		x

				Trưởng phòng GD&ĐT										Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chinh														Chủ tịch UBND huyện (thị xã, thành phố)

				(kí tên, đóng dấu)										(kí tên, đóng dấu)														(kí tên, đóng dấu)

		Ghi chú: Cột 15 = (cột 7 + cột 10 + cột 13) - cột 4

				Cột 16 ghi rõ học sinh đã nhận chế độ hỗ trợ học bổng (dành cho các địa phương đã chi trả)

				Cột 17 ghi rõ học sinh chưa được nhận chế độ hỗ trợ học bổng (dành cho các địa phương chưa chi trả)





M4A

		UBND huyện/TX/TP……………………………..								TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN																																Mẫu 4A

						1.Chế độ phụ cấp đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo thuộc các cơ sở giáo dục (MNBC chưa chuyển đổi, hợp đồng trong trường MN công lập) thuộc xã, phường, thị trấn

						vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ - TTg ngày 05/03/207 của Thủ tướng Chính phú (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

						2. Chính sách hỗ trợ  đối với giáo viên (kể cá nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

						3. Chính sách hỗ trợ  đối với học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học trường DTNT mà theo học ở trường công, bán công (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

						(kèm theo Công văn số   2237/BGDĐT-TCCB ngày 16/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		STT		Đơn vị		Giáo viên mầm non, mẫu giáo thuôc trường MNBC chưa chuyển đổi, hợp đồng trong trường MN công lập thuộc vùng khó khăn												Giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa								Học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học DTNT mà học ở trường công, bán công												Ghi chú

						Từ tháng 3.2008 đến 4.2009				Từ tháng 5.2009 đến 4.2010				Từ tháng 5.2010 đến 12. 2010				Giáo viên				Nhà sư				Từ tháng 3.2008 đến 4.2009				Từ tháng 5.2009 đến 4.2010				Từ tháng 5/2010 đến 12/ 2010				Số GV, nhà sư đã nhận chế độ phụ cấp, hỗ trợ		Số GV, nhà sư  chưa nhận chế độ, phụ cấp hỗ trợ		Số HS đã nhận chế độ hỗ trợ		Số HS chưa  nhận chế độ hỗ trợ

						Số tháng thực dạy		Mức hưởng 270.000 đ/tháng		Số tháng thực dạy		Mức hưởng 325.000 đ/tháng		Số tháng thực dạy		Mức hưởng 365.000 đ/tháng		Số tiết thực dạy		Mức hưởng theo Thông tư 50/2008/TTLT		Số tiết thực dạy		Mức hưởng 25.000đ/tiết		Số tháng thực học		Mức hưởng 216.000đ/tháng		Số tháng thực học		Mức hưởng 260.000đ/tháng		Số tháng thực học		Mức hưởng 292.000 đ/tháng

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

		1		Xã A				X đồng												X đồng												X đồng				X đồng

		2		Xã B												X đồng														X đồng

		3		Thị trấn								X đồng												X đồng

				….

		Cộng				x				x				x				x				x				x				x				x				x		x		x		x

		Trưởng phòng GD&ĐT														Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chinh														Chủ tịch UBND huyện (thị xã, thành phố)

		(kí tên, đóng dấu)														(kí tên, đóng dấu)														(kí tên, đóng dấu)

		Ghi chú:				Cột 19, 21 ghi số giáo viên, nhà sư, học sinh đã được nhận chế độ phụ cấp, hỗ trợ (dành cho địa phương đã chi trả)

						Cột 20, 22 ghi số giáo viên, nhà sư, học sinh  chưa được nhận chế độ phụ cấp, hỗ trợ (dành cho địa phương chưa chi trả)





M4B

		UBND huyện/TX/TP……………………………..								TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN																						Mẫu 4B

		1.Chế độ phụ cấp đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo thuộc cơ sở giáo dục (MNBC chưa chuyển đổi , hợp đồng trong trường MN công lập) thuộc xã

		phường, TT vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ - TTg ngày 05/03/207 của Thủ tướng Chính phú (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

		2. Chính sách hỗ trợ  đối với giáo viên (kể cá nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

		3. Chính sách hỗ trợ  đối với học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học trường DTNT mà theo học ở trường công, bán công (giai đoạn từ

		tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

		(kèm theo Công văn số   2237/BGDĐT-TCCB ngày 16/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		STT		Đơn vị		Tổng số đối tượng được hưởng chính sách								Tổng thời gian được hưởng hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)								Tổng kinh phí chi trả										Ghi chú

						Giáo viên mầm non		Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer		Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer		Học sinh dân tộc thiểu số nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)		Giáo viên mầm non		Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer		Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer		Học sinh dân tộc thiểu số nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)		Giáo viên mầm non		Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer		Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer		Học sinh dân tộc thiểu số nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)		Tổng cộng		Kinh phí đã chi trả (nếu có)		Kinh phí chưa chi trả (nếu có)		Kinh phí đề nghị cấp bù (nếu có)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		1		Xã A

		2		Xã B

		3		Thị trấn

				….

		Cộng				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		Trưởng phòng GD&ĐT												Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính												Chủ tịch UBND huyện (thị xã, thành phố)

		(kí tên, đóng dấu)												(kí tên, đóng dấu)												(kí tên, đóng dấu)

		Ghi chú:

		 Cột 7, ghi số tháng thực dạy được hưởng chính sách; cột 8, 9 ghi số tiết  thực dạy được hưởng chính sách; Cột 10, ghi số tháng thực học được hưởng chính sách;

		Cột 11,12,13,14 ghi số kinh phí dự toán chi trả cho các đối tượng hưởng chính sách; cột 15 = cột 11+cột 12+cột 13+ cột 14 (đơn vị tính: đồng).

		Cột 16: ghi tổng số kinh phí đã chi trả, Cột 17 ghi tổng số kinh phí chưa chi trả, Cột 18: ghi số cấp bù do chưa được cấp kinh phí (nếu có)





M5A

		UBND tỉnh /TP……………………………..								TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN																																Mẫu 5A

						1.Chế độ phụ cấp đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo thuộc các cơ sở giáo dục (MNBC chưa chuyển đổi, hợp đồng trong trường MN công lập) thuộc xã, phường, thị trấn

						vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ - TTg ngày 05/03/207 của Thủ tướng Chính phú (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

						2. Chính sách hỗ trợ  đối với giáo viên (kể cá nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

						3. Chính sách hỗ trợ  đối với học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học trường DTNT mà theo học ở trường công, bán công (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

						(kèm theo Công văn số   2237/BGDĐT-TCCB ngày 16/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		STT		Đơn vị		Giáo viên mầm non, mẫu giáo thuôc trường MNBC chưa chuyển đổi , hợp đồng trong trường MN công lập thuộc vùng khó khăn												Giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa								Học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học DTNT mà học ở trường công, bán công												Ghi chú

						Từ tháng 3.2008 đến 4.2009				Từ tháng 5.2009 đến 4.2010				Từ tháng 5.2010 đến 12. 2010				Giáo viên				Nhà sư				Từ tháng 3.2008 đến 4.2009				Từ tháng 5.2009 đến 4.2010				Từ tháng 5/2010 đến 12/ 2010				Số GV, nhà sư đã nhận chế độ phụ cấp, hỗ trợ		Số GV, nhà sư  chưa nhận chế độ, phụ cấp hỗ trợ		Số HS đã nhận chế độ hỗ trợ		Số HS chưa  nhận chế độ hỗ trợ

						Số tháng thực dạy		Mức hưởng 270.000 đ/tháng		Số tháng thực dạy		Mức hưởng 325.000 đ/tháng		Số tháng thực dạy		Mức hưởng 365.000 đ/tháng		Số tiết thực dạy		Mức hưởng theo Thông tư 50/2008/TTLT		Số tiết thực dạy		Mức hưởng 25.000đ/tiết		Số tháng thực học		Mức hưởng 216.000đ/tháng		Số tháng thực học		Mức hưởng 260.000đ/tháng		Số tháng thực học		Mức hưởng 292.000 đ/tháng

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

		1		Huyện A		5		X đồng				X đồng				X đồng				X đồng				X đồng				X đồng				X đồng				X đồng

		2		Huyện B

		3		Thị xã

				….

		Cộng				x				x				x				x				x				x				x				x		x		x		x		x		x

		Giám đốc Sở  GD&ĐT														Giám đốc Sở Tài chính														Chủ tịch UBND tỉnh/ thành phố)

		(kí tên, đóng dấu)														(kí tên, đóng dấu)														(kí tên, đóng dấu)

		Ghi chú:				Cột 19, 21 ghi số giáo viên, nhà sư, học sinh đã được nhận chế độ phụ cấp, hỗ trợ (dành cho địa phương đã chi trả)

						Cột 20, 22 ghi số giáo viên, nhà sư, học sinh  chưa được nhận chế độ phụ cấp, hỗ trợ (dành cho địa phương chưa chi trả)





M5B 

		UBND tỉnh/TP……………………………..								TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN																										Mẫu 5B

		1.Chế độ phụ cấp đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo thuộc các cơ sở giáo dục MNBC chưa chuyển đổi loại hình, hợp đồng trong trường MN công lập thuộc xã, phường, thị trấn

		vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ - TTg ngày 05/03/207 của Thủ tướng Chính phú (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

		2. Chính sách hỗ trợ  đối với giáo viên (kể cá nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

		3. Chính sách hỗ trợ  đối với học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học trường DTNT mà theo học ở trường công, bán công (giai đoạn từ

		tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

		(kèm theo Công văn số   2237/BGDĐT-TCCB ngày 16/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		STT		Đơn vị		Tổng số đối tượng được hưởng chính sách								Tổng thời gian được hưởng hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)								Tổng kinh phí chi trả										Ghi chú

						Giáo viên mầm non		Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer		Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer		Học sinh dân tộc thiểu số nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)		Giáo viên mầm non		Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer		Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer		Học sinh dân tộc thiểu số nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)		Giáo viên mầm non		Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer		Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer		Học sinh dân tộc thiểu số nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)		Tổng cộng		Kinh phí đã chi trả (nếu có)		Kinh phí chưa chi trả (nếu có)		Kinh phí đề nghị cấp bù (nếu có)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		1		Huyện A

		2		Huyện B

		3		Thị xã

				….

		Cộng				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		Giám đốc Sở  GD&ĐT												Giám đốc Sở Tài chính												Chủ tịch UBND tỉnh/ thành phố

		(kí tên, đóng dấu)												(kí tên, đóng dấu)												(kí tên, đóng dấu)

		Ghi chú:

		 Cột 7, ghi số tháng thực dạy được hưởng chính sách; cột 8, 9 ghi số tiết  thực dạy được hưởng chính sách; Cột 10, ghi số tháng thực học được hưởng chính sách;

		Cột 11,12,13,14 ghi số kinh phí dự toán chi trả cho các đối tượng hưởng chính sách; cột 15 = cột 11+ cột 12+ cột 13+ cột 14 (đơn vị tính: đồng)

		Cột 16: ghi tổng số kinh phí đã chi trả, Cột 17 ghi tổng số kinh phí chưa chi trả, Cột 18: ghi số cấp bù do chưa được cấp kinh phí





M5c

		UBND tỉnh/TP……………………………..																		Mẫu 5C

		TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO THUỘC DIỆN HỌC Ở TRƯỜNG NỘI TRÚ

		NHƯNG ĐANG HỌC Ở CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP, BÁN CÔNG 2008 - 2010

		(kèm theo Công văn số   2237/BGDĐT-TCCB ngày 16/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		STT		Nội dung		Đối tượng		Kinh phí thực hiện		Số kinh phí NSTW đã bố trí								Số đề nghị NSTW bổ sung (trường hợp thiếu)		Số hoàn trả NSTW (trường hợp thừa)

										Tổng số		Bổ sung cân đối		Bổ sung mục tiêu		Tạm ứng

		1		2		HỌC SINH		TR. Đ		TR. Đ		TR. Đ		TR. Đ		TR. Đ		TR. Đ		TR. Đ

				Tổng số

		1		Năm 2008

		2		Năm 2009

		3		Năm 2010

		Cộng				x		x		x		x		x		x		x		x

																				Chủ tịch UBND tỉnh/ thành phố

																				(kí tên, đóng dấu)






